
VẬN CHUYỂN TUYẾN VIỆT - ANH ÁP DỤNG 01/01/2023 
WEIGHT

KG

BAO THUẾ
 NHẬP KHẨU

USD

OVERWEIGHT

(KG) $/KG

0.5 21.44 ~ 21KG 10.00
1.00 26.45 31KG-43KG 10.00
1.50 31.45 44KG -99KG 9.50
2.00 36.45 100+ 9.50
2.50 41.46
3.00 46.46 MỘT SỐ MẶC HÀNG BỊ PHỤ THU HẢI QUAN HÀNG XUẤT NHƯ SAU:

3.50 51.46 Hàng que tét y tế,Hàng salonpas : 30,000 VND / kg

4.00 56.46 Hàng sách : 5,000 vnd / kg

4.50 61.47 Máy móc ( không phải điện tử ) : 10,000 VND / kg

5.00 66.47 Linh kiện điện tử : cần check cụ thể mặt hàng gì vì tùy vào loại hàng giá khác nhau

5.50 72.04 Hàng yến sào: 200,000 VND / 1kg  và tối đa 1kg /1 bill phải đóng túi zip bạc.

6.00 77.08 Thuốc nam dạng viên, không phải thực phẩm chức năng: 30.000/kg

6.50 82.11 Hạt giống, Gạo : 30.000/kg

7.00 87.15 Thịt , trứng , sữa : 20.000/Kg

7.50 92.19 Đông trùng hạ thảo,hoa nghệ tây : 120.000/kg

8.00 97.22 Túi fake, Ví, Mắt kính, Giày dép : 10.000/kg (fake quần áo  không phụ thu)

8.50 102.26 Trang sức , bông tai, nhẫn,…: 100.000/kg

9.00 107.29 Đồng hồ : 100.000 / 1 cái.

9.50 112.33 Nhang trầm : 120.000/kg

10.00 117.36
10.50 123.52

Đối với các lô hàng có cân nặng hơn 30kg hoặc kích thước 1 chiều không quá 1m2 
và cạnh thứ 2 không quá 70cm ( Phí charge là 2,400,000 VND /1 kiện).11.00 129.68

11.50 135.84 Giao hàng nội địa UK bằng dịch vụ DPD UK từ 1-2 ngày sau khi thông quan.

12.00 142 Đối với trường hợp mất hàng cho các loại hàng : thuốc tây, nam, hàng nhái ( fake ), 
hàng hải sản khô , Các loại mắm, Các loại muối chua, hàng thực phẩm sản xuất từ 
động vật trên cạn như: trứng , thịt, sữa …., thực phẩm chức năng , các loại bột, 
chất lỏng khi bị tiêu hủy, giữ hoặc tịch thu bởi hải quan hoặc mất mát trong quá trình
vận chuyển hàng hóa . 
Việc mất hàng ở đây sẽ không phân biệt mất hàng tại khâu nào , khi hàng không 
đến được tay người nhận sẽ áp dụng những chính sách đền bù của công ty.

12.50 148.16
13.00 154.32
13.50 160.48
14.00 163.93 Không đền cước: những loại mặt hàng thịt, trứng, sữa, hàng hải sản khô, thuốc.

14.50 167.38
15.00 170.82 CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ CHO HÀNG  - BỒI HOÀN CƯỚC KHI BỊ HỦY TỊCH THU

1) KHÔNG ÁP DỤNG các mặt hàng thực phẩm hạn sử dụng dưới 2 tháng hư hỏng, 
các trường hợp mất mác một vài món trong kiện hàng .
2) KHÔNG ÁP DỤNG đối với các mặt hàng khó bị phụ thu Hải Quan như, hàng fake,
thịt, trứng, sữa, gạo,… 
3) Đối với trường hợp các lô hàng bị holds bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền tại 
nước đến thì thời gian xử lý phải phụ thuộc vào các cơ quan đầu ngoài , thời gian 
có thể kéo dài từ 1 - 3 tháng, Trong các trường hợp như vậy , Công ty sẽ phối hợp 
giải quyết sớm nhất có thể cho khách hàng.
4) Thời gian giải quyết đền bù cho các chính sách bên trên là từ 1-30 ngày kể từ 
ngày có kết quả chính thức xác nhận đền bù, số tiền đền bù sẽ được làm Credit 
và chuyển trả lại đúng stk cho khách hàng.
5) Đối với trường hợp các lô hàng đã được giao hàng và update trạng thái đã giao
hàng trên hệ thống nhà cung cấp giao hàng cuối cùng . Lưu ý khách hàng cần thông
báo về việc lô hàng bị thất lạc trong vòng 24 giờ kể từ lúc trạng thái lô hàng được cập 
nhập Delivered trên hệ thống cuối cùng. Mức giải quyết đền bù cao nhất cho khách 
hàng trong trường hợp này là 50% Cước + Tiền hàng không quá 100 USD.
6) ĐỀN BÙ TỐI ĐA 50% cước và không đền bù giá trị hàng hóa. Đối với các lô hàng 
lỏng lẻo, hư hỏng, chảy nước  do có chất lỏng, hàng có mùi bị từ chối giao hàng bởi 
HÃNG VẬN TẢI. Lưu ý riêng đối với các lô hàng khó như Fake, yến , Thịt, Trứng, Sữa, 
Thuốc,... thì không được đền bù hoàn cước trong trường hợp này.
7) GIẢM 10-20% CƯỚC tùy từng trường hợp tuyến vận chuyển bị lâu hơn dự kiến gây 
thiệt hại  ( không xử lý nếu thời gian đi lâu do hải quan giữ hàng,vấn đề khách quan như 
dịch bệnh,backlog hàng do cuối năm, trường hợp đã báo trước cho khách hàng về toàn 
trình có thể bị lâu hơn dự kiến,khách hàng cần cung cấp hình ảnh + video ngay khi nhận 
được hàng hóa).

15.50 174.27
16.00 177.71
16.50 181.16
17.00 184.61
17.50 188.05
18.00 191.5
18.50 194.95
19.00 198.39
19.50 201.84
20.00 205.29

UNITED KINGDOM
Delivery by DPD
5-9 Days


